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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU NGÀNH Y TẾ 
TRONG THỜI GIAN TỚI
Người thực hiện: Bs.CKII Dương Ngọc Vinh

Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Kính thưa:…………………………
Kính thưa: ……………………………… - Chủ trì Hội nghị
Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!
Thực hiện Kế hoạch số 5940/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 10/10 hằng năm). Được sự cho phép của Hội nghị, Tôi xin trình bày tham luận về “giải pháp phát triển dữ liệu ngành y tế trong thời gian tới”.
Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị!
Chuyển đổi số y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
Quá trình chuyển đổi số sẽ tác động, dẫn đến thay đổi tích cực các hoạt động của ngành y tế theo ba nhóm nội dung chính: 

Thứ nhất, tác động đến cách thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế, hướng đến cách thức lãnh đạo, quản lý công việc và ra quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả dựa trên nền tảng công nghệ số; 

Thứ hai, tác động trực tiếp đến việc cung cấp và tiếp cận dịch vụ y tế từ phương thức truyền thống sang phương thức dựa trên nền tảng công nghệ số, góp phần đẩy mạnh việc cung cấp và tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi; 

Thứ ba, tác động tới cách thức làm việc, giao tiếp của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc và người lao động trong ngành y tế, chuyển đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số, hình thành “người thầy thuốc số”.
Với sự phát triển công nghệ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xu hướng y tế số phát triển mạnh tập trung vào 4 lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe người dân, quản lý, giám sát và theo dõi sức khỏe từ xa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong y khoa, tái cơ cấu bộ máy quản lý y tế và bảo hiểm y tế.
Sở Y tế Quảng Nam đã chủ động tích cực thực hiện, chuyển đổi số được xem là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Ngành y tế Quảng Nam đã đẩy mạnh và có bước phát triển trong ứng dụng CNTT, chính quyền điện tử và tiến tới chuyển đổi số nhằm phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Trong đó ngành Y tế cần đẩy mạnh việc ứng dụng nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa, từng bước xây dựng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, sử dụng Hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh. Phấn đấu 100% các cơ sở Y tế có bộ phận Khám chữa bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế.
I. CÁC HOẠT CHÍNH ĐỘNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN QUA

1. Tổng quan về hiện trạng ứng dụng CNTT ngành y tế

a) Hạ tầng CNTT ngành y tế
- Đường truyền kết nối dữ liệu: 100% các đơn vị trong ngành y tế sử dụng hệ thống mạng LAN kết nối nội bộ trong đơn vị và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet để kết nối chia sẽ dữ liệu giữa các đơn vị, cơ quan liên quan.
- Hệ thống máy chủ: ngành y tế chưa có hệ thống máy chủ dùng chung cho toàn bộ cơ sở dữ liệu của ngành nên chưa kết nối liên thông được các dữ liệu của  ngành y tế trong toàn tỉnh; một số cơ sở dữ liệu thực hiện trực tuyến, có hệ thống máy chủ thuộc các đơn vị cung cấp dịch vụ được các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế triển khai.
- Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT: Sở Y tế đã thành lập Tổ quản lý Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh, gồm các cán bộ tại các đơn vị trong ngành.

b) Cơ sở dữ liệu ngành y tế

Hiện tại, cơ sở dữ liệu được kết nối riêng lẻ từ các phần mềm, ứng dụng tại các cơ sở y tế trong tỉnh đến cổng dữ liệu tập trung Bộ Y tế như: Cổng BHXH, Cổng Dược Quốc gia, Cổng Đơn thuốc điện tử, Hồ sơ sức khỏe… cho phép các CSYT khi khám chữa bệnh sẽ truyền các thông tin khám chữa bệnh lên cổng dữ liệu của Bộ Y tế. Đối với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đã được bổ sung thêm các dữ liệu báo cáo của các phòng chức năng và các trung tâm, chi cục trực thuộc Sở Y tế.
2. Triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong ngành y tế và các phần mềm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
Ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế... giúp ngành thực hiện tốt công tác quản lý bệnh nhân, quản lý thuốc, khám chữa bệnh trên phạm vi toàn tỉnh...Từng bước hình thành và phát triển CSDL toàn diện ngành y tế
- Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực cải cách hành chính: Số liệu dịch vụ công ngành y tế trên cổng thông tin dịch vụ công cấp tỉnh là 167 thủ tục; trong đó mức độ 1, 2 là 51 thủ tục; mức độ 3, 4 là 116 thủ tục. Văn phòng điện tử được thực hiện số hóa 100% văn bản đi và đến (ngoại trừ các văn bản mật).
- Phần mềm quản lý trạm y tế xã phường: Trên địa bàn tỉnh có 241 xã, phường và 18 trung tâm y tế, 7 phòng khám, đến nay 100% đơn vị đã triển khai phần mềm quản lý trạm y tế xã, phường/thị trấn đáp ứng 23 tiêu chí theo Quyết định số 3235/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.... đáp ứng việc kết nối liên thông dữ liệu KCB và thanh toán BHYT với cổng giám định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, liên thông cổng tích hợp dữ liệu y tế V20 . 
- Triển khai hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân: Căn cứ theo Quyết định số 831/QĐ-BYT, đến nay, hệ thống đã đảm bảo về mặt cơ sở dữ liệu. Tính đến thời điểm 30/9/2023 trên địa bàn toàn tỉnh triển khai rà soát, cập nhật tạo lập hồ sơ đạt tỷ lệ 90,99%; chưa có tạo lập hồ sơ 9,01% tổng dân số toàn tỉnh. (Nguồn dữ liệu xuất ra từ phần mềm https://hssk.kcb.vn).
Y tế Quảng Nam cũng đã và đang thực hiện đúng theo Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế: “Lấy nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử là thành phần cốt lõi”. 
- Phối hợp Bảo hiểm xã hội đã triển khai thành công 100% kết nối liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh với hệ thống giám định của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
- Triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS): Đến nay đã triển khai tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh.
- Giải pháp thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công: Đến nay đã triển khai tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện kết nối 2 chiều phục vụ thanh toán không tiền mặt bệnh viện, hệ thống đã đưa vào vận hành chính chính thức.
- Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu cung ứng thuốc đối với các cơ sở kinh doanh dược.

II. ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chính phủ điện tử làm cơ sở cho việc chuyển đổi số, một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Số hóa hồ sơ công việc của công chức trên môi trường Văn phòng điện tử, giảm số hồ sơ công việc lập và lưu hồ sơ giấy. 

2. Tiếp tục duy trì, chuẩn hóa thông tin dữ liệu Hồ sơ sức khỏe người dân, đảm bảo tính liên tục của dữ liệu Hồ sơ Sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh, duy trì dữ liệu và phục vụ quản lý ngành Y tế địa phương, đồng thời đồng bộ dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế của nền tảng VHR với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. 

3. Hoàn chỉnh quy định và tiến tới triển khai triển khai bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, trước mắt tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, sau đó triển khai đủ các tuyến.
4. Triển khai Hóa đơn điện tử, chấp nhận thanh toán viện phí không dùng tiền mặt nhân rộng tại tất cả các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã và các bệnh viện công lập.
5. Hoàn chỉnh quy định và tiến tới số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đưa vào cơ sở dữ liệu dùng chung.

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai nhiều hệ thống thông tin lớn như mạng kết nối y tế Việt Nam (yte.gov.vn), hệ thống PACS cloud, ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến và nhiều ứng dụng thiết thực khác, triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu cung ứng thuốc trên toàn quốc; triển khai hệ thống tiêm chủng quốc gia,… hướng tới chuyển đổi số toàn diện ngành y tế. Ngành Y tế Quảng Nam căn cứ quy định và hướng dẫn của Bộ Y Tế triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chuyển đổi số trong thời gian tới.
III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

1. Giải pháp Khung phát triển dữ liệu số ngành y tế tỉnh: gồm người sử dụng, Nền tảng tương tác, Trung tâm điều hành y tế, Nền tảng tích hợp, Hệ thống các ứng dụng phần mềm, Hạ tầng công nghệ thông tin, An toàn thông tin…

2. Giải pháp thực hiện phát triển dữ liệu số y tế: gồm  Xây dựng mô hình số hóa dữ liệu, Xây dựng hạ tầng số y tế (Hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu, Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng truyền dẫn, kết nối dữ liệu); Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý khám chữa bệnh (Phần mềm quản lý khám chữa bệnh; Bệnh án điện tử (EMR); Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS), Phần mềm quản lý trạm y tế xã phường (HMIS), Hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân …
Tiếp tục ứng dụng Công nghệ thông tin để tối ưu hóa quy trình y tế thông qua việc áp dụng các công nghệ và giải pháp kỹ thuật để cải thiện hiệu suất, chất lượng và hiệu quả của quy trình chăm sóc sức khỏe.

Nhân rộng số hóa bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh. Chuẩn hóa dữ liệu trên nền tảng Hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân, thực hiện liên thông liên tục dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh, tiêm chủng quốc gia,…Các đơn vị cung cấp phần mềm thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh vào hệ thống HSSK, phối hợp với SYT thực hiện liên thông dữ liệu tự động lên hệ thống HSSK để dữ liệu được đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống. 

Sở y tế phối hợp với Trung tâm thông tin y tế quốc gia thực hiện Đồng bộ với cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Y tế. 
3. Kết quả thực hiện phát triển dữ liệu số cho Ngành Y tế: 
- Hoàn chỉnh mô hình kết nối cơ sở dữ liệu tập trung: từ các giải pháp phần mềm, công cụ công nghệ thông tin sẽ được triển khai theo mục tiêu số hóa dữ liệu ngành y tế.

- Hình thành kho dữ liệu tập trung cho ngành y tế: sẽ giúp ngành y tế có thể tập trung dữ liệu của tất cả các lĩnh vực chuyên môn, các thông tin về quản lý điều hành từ các nguồn khác nhau mà cơ sở dữ liệu truyền thống không thể đáp ứng được..
4. Đào tạo và hỗ trợ người dùng: Đảm bảo người dùng, bao gồm cả bác sĩ, y tá và bệnh nhân, được đào tạo và hỗ trợ trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin. 
IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Triển khai Nền tảng hỗ trợ tư vấn Khám chữa bệnh từ xa và Hồ sơ sức khỏe điện tử : Là 2 nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia và UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế chủ trì thực hiện. Vì vậy kính mong Ủy ban tỉnh, Sở tài chính và các sở ban ngành liên quan có phương án bố trí kinh phí, hoặc có hướng dẫn cụ thể để khẩn trương triển khai, từng bước hoàn thiện dự án và đồng hành cùng với ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà ủy ban chuyển đổi số quốc gia đã giao về  Quảng Nam.
2. Sở Thông tin và truyền thông tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ công chức trực tiếp thực hiện, bên cạnh việc tập huấn cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.
Trên đây là phần tham luận của Sở Y tế về giải pháp phát triển dữ liệu ngành y tế trong hoạt động chuyển đổi số chung của tỉnh./.














